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THÔNG TIN TIỆN ÍCH VỀ HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP 

KHẨU, CHUYỂN TIẾP TẠI VIỆT NAM 

I. HÀNG XUẤT KHẨU  

I.1 Quy định chung 

Đóng gói: Bao bì đóng gói phải phù hợp với từng loại hàng hóa. Kiện hàng phải được gia 

cố lại khi cần thiết trước khi được chấp nhận vận chuyển  

Đánh dấu: Đánh dấu hàng hóa phải được thể hiện rõ ràng bằng tiếng Anh. 

Ngôn ngữ sử dụng trong các tài liệu: Tiếng Anh 

I.2 Yêu cầu về tài liệu 

I.2.1 Đối với Hàng hoá thương mại 
 

1. Hóa đơn thương mại.  

2. Giấy phép xuất khẩu của Bộ Công thương (đối với hàng hoá thuộc phụ lục 2 - Danh 

mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ 

Công thương ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định 

chi tiết thi hành Luật Thương mại)  

Liên hệ Bộ Công thương  để biết thêm chi tiết tại: 

Số 54 - Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-22 202 222  

Fax: 84-4-22 202 525 

Website www.moit.gov.vn  

3. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.  

I.2.2 Đối với Hàng mẫu và Quà tặng 
 

1. Hóa đơn chiếu lệ. 

2. Kê khai đặc điểm hàng hóa trong vận đơn. 

3. Giấy phép xuất khẩu hoặc các loại tài liệu khác được cấp bởi các Bộ hoặc cơ quan có 

thẩm quyền (đối với hàng hoá xuất khẩu có điều kiện). 

 

I.3 Yêu cầu đối với một số hàng đặc biệt 

I.3.1 Yêu cầu chung: 

Phải có thông báo trước đối với tất cả các hàng hóa đặc biệt. 

 

I.3.2 Đối với Động vật sống 
 

Đối với động vật sống, phải có các giấy tờ sau:  

1. Giấy chứng nhận sức khỏe. 
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2. Giấy phép CITES xuất khẩu/tái xuất được cấp bởi Cơ Quan quản lý CITES - Bộ Nông 

Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (đối với các loài động vật thuộc các phụ lục của công 

ước CITES).  

Tham khảo phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện 

quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-

CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại.   

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ:  

Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam 

Tòa nhà A3 – Số 2 – Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37 335 676  

I.3.3 Đối với Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng 
 

Đối với cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng, phải có các giấy tờ sau: 

 

1. Giấy kiểm dịch thực vật. 

2. Giấy phép CITES xuất khẩu/tái xuất được cấp bởi Cơ Quan quản lý CITES - Bộ Nông 

Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (đối với các loài thực vật thuộc các phụ lục của công 

ước CITES).  

Tham khảo phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện 

quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-

CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại.   

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: 

Cơ Quan thẩm quyền Quản lý CITES Việt Nam 

Tòa nhà A3 – Số 2 – Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37 335 676 

I.3.4 Đối với Vũ khí, đạn dược và chất nổ 
 

Đối với Vũ khí, đạn dược và thuốc nổ, phải có các giấy tờ sau: 

 

1. Giấy phép xuất khẩu được cấp bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội 

(C13) – Tổng Cục Cảnh Sát – Bộ Công An.  

Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ:  

Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội 

Địa chỉ: Số 47 – Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội 

Điện thoại: 84-0692 0770 

Website: www.csqlhc.bocongan.gov.vn 

                     

2. Riêng vật liệu nổ công nghiệp phải có giấy phép xuất khẩu của Bộ Công thương.  

Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ:  

Bộ Công thương 

Số 54 - Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-22 202 222  

Fax: 84-4-22 202 525 

Website www.moit.gov.vn.  

I.3.5 Đối với Thuốc gây mê và các chất gây nghiện: 
 

Đối với Thuốc gây mê và các chất gây nghiện, phải có: 
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1. Giấy phép xuất khẩu được cấp bởi Bộ Y Tế (cho một số mặt hàng quy định). Tham 

khảo phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản 

lý chuyên ngành của Bộ Công thương ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP 

ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại.  

Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ:  

Bộ Y Tế 

Số 138A – Giảng Võ - Ba Đình – Hà Nội  

Điện thoại: 84-4-62 732 273 

Fax: 84-4-38 464 051 

Website: www.moh.gov.vn  

I.3.6 Đối với Xác người 
 

Đối với Xác người, phải có: 

 

1. Giấy chứng tử nêu rõ nguyên nhân tử vong 

2. Giấy chứng nhận hoả táng (khi xác được hoả táng).  

3. Giấy chứng nhận của Đại sứ quán.  

4. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

I.3.7 Đối với Hàng phóng xạ 
 

Đối với Hàng phóng xạ, liên hệ: 

Cục kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân 

Bộ Khoa Học và Công Nghệ 

Tầng 14 – 113 Trần Duy Hưng – Trung Hòa- Cầu Giấy – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39 428 636  

Fax: 84-4-38 220 298  

Website: www.varans.vn 

I.3.8 Đối với Các hàng hóa khác 
 

1. Các sản phẩm văn hóa: cần phải có Phê duyệt danh mục và nội dung xuất khẩu  của 

cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (cho một số mặt hàng 

quy định).  

Liên hệ:  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Số 51 - Ngô Quyền - Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39 438 231 

Fax: 84-4-39 439 009 

Website: www.cinet.gov.vn. 

2. Thiết bị truyền thông: cần phải có Giấy phép xuất khẩu của Cục Viễn thông Việt Nam 

thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Liên hệ: 

Cục Viễn Thông Việt Nam 

Tầng 3 – Tòa nhà Dolphin Plaza  

Số 28 Trần Bình Trọng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39 436 608  

Fax: 84-4-37 820 998  
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Website www.vnta.gov.vn 

3. Các loại hàng hóa xuất khẩu khác: Tham khảo phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá 

xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương 

ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi 

hành Luật Thương mại.  

I.4 Các loại hàng cấm xuất khẩu 

Tham khảo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật 

Thương mại (phụ lục 1 – Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu). 

II. HÀNG NHẬP KHẨU  

II.1 Yêu cầu về tài liệu 

II.1.1 Đối với Hàng hoá thương mại 
 

1. Hóa đơn thương mại.  

2. Giấy phép nhập khẩu của Bộ Công thương (đối với hàng hoá thuộc phụ lục 2 - Danh 

mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ 

Công thương ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định 

chi tiết thi hành Luật Thương mại)  

Liên hệ Bộ Công thương  để biết thêm chi tiết tại: 

Số 54 - Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-22 202 222  

Fax: 84-4-22 202 525 

Website www.moit.gov.vn  

3. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.  

II.1.2 Đối với Hàng mẫu và Quà tặng 

1. Hóa đơn chiếu lệ. 

2. Kê khai đặc điểm hàng hóa trong vận đơn. 

3. Giấy phép nhập khẩu hoặc các loại tài liệu khác được cấp bởi các Bộ hoặc cơ quan có 

thẩm quyền (đối với hàng hoá nhập khẩu có điều kiện). 

II.2 Yêu cầu đối với một số hàng đặc biệt 

II.2.1 Yêu cầu chung 

Phải có thông báo trước đối với tất cả các hàng hóa đặc biệt. 

II.2.2Đối với Động vật sống 
 

Đối với động vật sống, phải có các giấy tờ sau:  

1. Giấy chứng nhận sức khỏe. 

2. Giấy phép CITES nhập khẩu được cấp bởi Cơ Quan quản lý CITES - Bộ Nông Nghiệp 

và Phát Triển Nông Thôn (đối với các loài động vật thuộc các phụ lục của công ước 

CITES).  

http://www.vnta.gov.vn/
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Tham khảo phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện 

quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-

CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại.   

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ:  

Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam 

Tòa nhà A3 – Số 2 – Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37 335 676  

II.2.3 Đối với Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng 
 

Đối với cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng, phải có các giấy tờ sau: 

1. Giấy kiểm dịch thực vật. 

2. Giấy phép CITES nhập khẩu được cấp bởi Cơ Quan quản lý CITES - Bộ Nông Nghiệp 

và Phát Triển Nông Thôn (đối với các loài thực vật thuộc các phụ lục của công ước 

CITES).  

Tham khảo phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện 

quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-

CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại.   

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: 

Cơ Quan thẩm quyền Quản lý CITES Việt Nam 

Tòa nhà A3 – Số 2 – Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-37 335 676 

II.2.4 Đối với Vũ khí, đạn dược và chất nổ 
 

Đối với Vũ khí, đạn dược và thuốc nổ, phải có các giấy tờ sau: 

 

1. Giấy phép nhập khẩu được cấp bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội 

(C13) – Tổng Cục Cảnh Sát – Bộ Công An.  

Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ:  

Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội 

Địa chỉ: Số 47 – Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội 

Điện thoại: 84-0692 0770 

Website: www.csqlhc.bocongan.gov.vn 

                     

2. Riêng vật liệu nổ công nghiệp phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Công thương.  

Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ:  

Bộ Công thương 

Số 54 - Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-22 202 222  

Fax: 84-4-22 202 525 

Website www.moit.gov.vn.  

II.2.5 Đối với Thuốc gây mê và các chất gây nghiện 
 

Đối với Thuốc gây mê và các chất gây nghiện, phải có: 

 

1. Giấy phép nhập khẩu được cấp bởi Bộ Y Tế (cho một số mặt hàng quy định). Tham 

khảo phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản 
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lý chuyên ngành của Bộ Công thương ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP 

ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại.  

Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ:  

Bộ Y Tế 

Số 138A – Giảng Võ - Ba Đình – Hà Nội  

Điện thoại: 84-4-62 732 273 

Fax: 84-4-38 464 051 

Website: www.moh.gov.vn  

II.2.6 Đối với Xác người 
 

Đối với Xác người, phải có: 

1. Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt theo mẫu số 7  Phụ lục 1- Quy định các mẫu 

giấy sử dụng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới ban hành kèm theo Nghị định số 

103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.  

2. Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt  theo mẫu số 8  Phụ lục 1- Quy 

định các mẫu giấy sử dụng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới ban hành kèm theo 

Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. 

Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ:  

Cục Y tế dự phòng- Bộ Y Tế 

Ngõ 135 – Núi Trúc - Ba Đình – Hà Nội  

Điện thoại: 84-4-38 464 415 

Fax: 84-4-37 367 853 

II.2.7 Đối với Hàng phóng xạ 
 

Đối với Hàng phóng xạ, liên hệ: 

Cục kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân 

Bộ Khoa Học và Công Nghệ 

Tầng 14 – 113 Trần Duy Hưng – Trung Hòa- Cầu Giấy – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39 428 636  

Fax: 84-4-38 220 298  

Website: www.varans.vn 

II.2.8 Đối với Các hàng hóa khác 
 

1. Các sản phẩm văn hóa: cần phải có Phê duyệt danh mục và nội dung nhập khẩu  của 

cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (cho một số mặt hàng 

quy định).  

Liên hệ:  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Số 51 - Ngô Quyền - Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39 438 231 

Fax: 84-4-39 439 009 

Website: www.cinet.gov.vn. 

2. Thiết bị truyền thông: cần phải có Giấy phép nhập khẩu của Cục Viễn Thông Việt 

Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Liên hệ: 

http://www.moh.gov.vn/
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Cục Viễn Thông Việt Nam 

Tầng 3 – Tòa nhà Dolphin Plaza  

Số 28 Trần Bình Trọng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-39 436 608  

Fax: 84-4-37 820 998  

Website www.vnta.gov.vn 

Tham khảo Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định chi tiết thi hành 

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu- 

phát sóng vô tuyến điện. 

3. Các loại hàng hóa xuất khẩu khác: Tham khảo phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá 

xuất/nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương 

ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi 

hành Luật Thương mại.  

II.3 Các loại hàng cấm nhập khẩu 

Tham khảo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật 

Thương mại (phụ lục 1 – Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu). 

III. HÀNG CHUYỂN TIẾP  

III.1 Quy định chung 

Hàng hóa quốc tế được chuyển tiếp tại bốn sân bay quốc tế Nội Bài (HAN), Tân Sơn 

Nhất (SGN), Cam Ranh (CXR) và Đà Nẵng (DAD). 

III.2 Yêu cầu về tài liệu 

Giấy phép/ các loại giấy chứng nhận khác nếu có yêu cầu (đối với một số loại hàng hoá). 

Tìm thêm thông tin ở mục Nhập Khẩu và Xuất Khẩu. 

III.3 Yêu cầu đối với một số hàng đặc biệt 

III.3.1 Yêu cầu chung 

Phải có thông báo trước đối với tất cả các hàng hóa đặc biệt. 

III.3.2  Đối với Động vật sống 

Tìm thêm thông tin ở mục Nhập Khẩu và Xuất Khẩu. 

III.3.3 Đối với Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng 

 Tìm thêm thông tin ở mục Nhập Khẩu và Xuất Khẩu. 

III.3.4 Đối với Vũ khí, đạn dược và chất nổ  

Tìm thêm thông tin ở mục Nhập Khẩu và Xuất Khẩu. 

III.3.5 Đối với Thuốc gây mê và các chất gây nghiện 

Tìm thêm thông tin ở mục Nhập Khẩu và Xuất Khẩu. 

III.3.6 Đối với Xác người  

Tìm thêm thông tin ở mục Nhập Khẩu và Xuất Khẩu. 
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III.3.7 Đối với Hàng phóng xạ 

Tìm thêm thông tin ở mục Nhập Khẩu và Xuất Khẩu. 

III.3.8 Đối với Hàng hóa khác  

Tìm thêm thông tin ở mục Nhập Khẩu và Xuất Khẩu. 

 

Đối với các hàng hoá thuộc danh mục cấm xuất/nhập khẩu và tạm dừng xuất/nhập khẩu, 

danh mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép: giấy phép do Bộ Công thương cấp 

Liên hệ: Bộ Công thương  

Số 54 - Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-22 202 222 

Fax: 84-4-22 202 525  

Website: www.moit.gov.vn 

Kiểm tra thông tin trong phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá xuất/nhập khẩu theo giấy phép 

và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương ban hành kèm theo Nghị định 

187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại.. 

III.4 Các loại hàng cấm 

Tham khảo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật 

Thương mại (phụ lục 1 – Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu). 

 


